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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hệ thống ngân hàng có vai trò to lớn đối với nền kinh tế nước nhà, đây là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt là 

trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang vươn mình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tham gia tích 

cực vào công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ với nhịp điệu không ngừng, với áp lực cạnh 

tranh gay gắt đặt ra cho hệ thống ngân hàng nhiều thời cơ và không ít những thách thức đòi hỏi phải phát triển, đổi mới 

tiến tới hoàn thiện và đa dạng hóa các loại hình nghiệp vụ. 

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng đã được bắt đầu sử dụng rộng rãi trên thế giới từ đầu thập niên 70 và ngày càng khẳng 

định được vai trò của nó trong các giao dịch kinh tế toàn cầu, nghiệp vụ này chỉ mới thật sự phát triển tại các Ngân hàng 

Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Điều đó chứng tỏ các ngân hàng Việt Nam mới chỉ thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ở mức 

độ còn sơ khai, chủ yếu là nhằm đa dạng hóa các nghiệp vụ ngân hàng. Trong khi đó, nghiệp vụ bảo lãnh lại là nghiệp vụ vừa 

đa dạng vừa phức tạp, chứa đựng rất nhiều rủi ro và liên quan đến nhiều yếu tố vượt khỏi biên giới quốc gia. Chính vì vậy 

việc không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống 

các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. 

Trên địa bàn Hà Nội thời gian vừa qua, hoạt động bảo lãnh, đặc biệt là hoạt động bảo lãnh thanh toán (BLTT) của 

hệ thống các NHTM đã có những bước khởi sắc đáng mừng, góp phần tích cực vào sự thành công của các giao dịch 

kinh tế và sự phát triển của hoạt động thương mại trên địa bàn. Nghiệp vụ bảo lãnh đã khẳng định được vị trí và tính ưu 

việt không thể phủ nhận của nó đối với nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt 

được, không phải không có những bất cập trong công tác thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung 

và pháp luật về BLTT nói riêng. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng 

thực hiện hoạt động BLTT được thuận lợi, việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLTT ngân hàng phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và các chuẩn mực thông lệ quốc tế, tránh được rủi ro trong quá trình hoạt động thực sự là đề tài rất đáng 

quan tâm không chỉ với các nhà hoạch định chính sách, các ngân hàng, các doanh nghiệp mà cả với các nhà nghiên cứu. 

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận cũng như thực tiễn để nâng cao hiệu quả 

hoạt động BLTT của ngân hàng nói chung và ngân hàng trên địa bàn Hà Nội nói riêng là vấn đề cần thiết trong giai 

đoạn hiện nay. Vì vậy toọi chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của 

các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội" làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Đề tài viết về bảo lãnh ngân hàng đã có nhiều tác giả nghiên cứu như đề tài nghiên cứu "Điều chỉnh pháp luật về bảo lãnh 

ngân hàng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Việt Nam", của Bùi Vân Hằng, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 

2008…, nhưng cho đến nay nó vẫn còn nguyên tính thời sự và vẫn là sự cần thiết vừa mang ý nghĩa lý luận, vừa mang ý nghĩa 

thực tiễn và là một trong những vấn đề đang rất được quan tâm. Đặc biệt các công trình nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở bảo lãnh 

ngân hàng nói chung, chưa đi sâu vào hoạt động BLTT ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, vì vậy việc nghiên cứu đề tài trên là rất cấp 

thiết trong giai đoạn hiện nay. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 

- Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến BLTT của NHTM. 

- Phân tích thực trạng pháp luật về BLTT ở Việt Nam có sự đối chiếu với pháp luật nước ngoài. 

- Đánh giá tình hình thực thi các qui định về BLTT trong hoạt động của các NHTM trên địa bàn Hà Nội. 

- Nêu các giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về bảo lãnh ngân hàng nói chung và BLTT của 

các NHTM trên địa bàn Hà Nội nói riêng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận, các qui định pháp luật hiện hành về bảo lãnh 

ngân hàng mà cụ thể là BLTT và thực tiễn tổ chức triển khai và thực hiện các qui định của các NHTM tại Hà Nội, trên 

cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị liên quan đến pháp luật về BLTT ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

của NHTM. 

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn trọng tâm nghiên cứu các qui định pháp luật Việt Nam về BLTT ngân hàng và các qui 
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định cụ thể hóa về BLTT của NHTM từ khi có hai Luật về Ngân hàng có hiệu lực thi hành năm 1998. Quá trình phân tích 

dựa vào thực tiễn hoạt động của các NHTM trên địa bàn Hà Nội thời gian từ năm 2005 đến tháng 9 năm 2009. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

- Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu từ phương pháp duy vật biện chứng đến các phương 

pháp nghiên cứu cụ thể như điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân tích, so sánh kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. 

- Các lý luận liên quan đến hoạt động ngân hàng đã được tổng hợp, đúc kết sẽ được sử dụng làm tài liệu cho việc 

nghiên cứu đề tài cùng với vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đến hoạt động NHTM 

để làm sâu sắc thêm các luận điểm. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động BLTT trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các NHTM 

ở Hà Nội. Vì vậy, kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thiết thực cho việc tiếp tục hoàn thiện các qui định về bảo lãnh nói 

chung và BLTT nói riêng. 

- Những kiến nghị, đề xuất cụ thể của luận văn góp phần hoàn thiện pháp luật về ngân hàng, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các NHTM trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần vào việc hoạch định chính sách tiền tệ, quản lý hoạt động ngân 

hàng nói chung. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1 Một số vấn đề lý luận về bảo lãnh thanh toán ngân hàng. 

Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về hoạt động bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại tại Hà 

Nội. 

Chương 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng 

thương mại. 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN NGÂN HÀNG 

1.1. Khái niệm, chức năng của bảo lãnh ngân hàng 

1.1.1. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng 

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của TCTD (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc 

thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền đã được 

trả thay. 

1.1.2. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng  

Bảo lãnh là biện pháp bảo đảm nghĩa vụ  

Bằng biệc cam kết chi trả bồi thường khi xảy ra các biến cố vi phạm hợp đồng của người được bảo lãnh, các ngân hàng 

phát hành bảo lãnh đã tạo ra một sự đảm bảo chắc chắn cho người thụ hưởng.  

Bảo lãnh được sử dụng như là một công cụ tài trợ  

Bảo lãnh không chỉ là công cụ đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng mà còn là công cụ tài trợ về mặt tài chính cho 

người được bảo lãnh.  

Bảo lãnh là công cụ thúc đẩy thực hiện hợp đồng  

Đối với người được bảo lãnh, khi vi phạm hợp đồng họ luôn phải đối mặt với việc hoàn trả ngân hàng số tiền mà 

ngân hàng đã trả thay với lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất đi vay thông thường đồng thời còn bị phạt tiền. Mà quan trọng 

hơn nữa là họ sẽ mất uy tín đối với ngân hàng và đối tác kinh doanh điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của họ. Do vậy bảo lãnh sẽ giúp họ có ý thức thực hiện hợp đồng. 

1.2. Khái niệm, đặc điểm của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 
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1.2.1. Khái niệm về bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Bảo lãnh thanh toán là cam kết của ngân hàng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán 

của mình khi đến hạn. 

1.2.2. Đặc điểm của bảo lãnh thanh toán ngân hàng. 

1.2.2.1. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là mối quan hệ đa phương 

Nghiệp vụ BLTT có sự tham gia của ít nhất ba chủ thể là: ngân hàng BLTT, người được bảo lãnh và người nhận bảo 

lãnh. Do đó một nghiệp vụ BLTT không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh và người được bảo lãnh mà còn 

bao hàm nhiều mối quan hệ giữa ngân hàng BLTT và người nhận bảo lãnh. Trong đó quan hệ giữa người được bảo lãnh và 

người nhận bảo lãnh là mối quan hệ gốc, là cơ sở phát sinh yêu cầu bảo lãnh. Hoạt động BLTT chỉ hình thành khi có sự thoả 

thuận thống nhất từ cả ba chủ thể trên, được thể hiện cụ thể qua ba hợp đồng có liên quan đó là hợp đồng gốc, hợp đồng cấp 

bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh ngân hàng.  

1.2.2.2. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng mang tính độc lập 

Tuỳ theo điều kiện của bảo lãnh, tính độc lập của bảo lãnh có thể rất cao cũng có thể rất thấp. Nếu bảo lãnh yêu 

cầu kèm theo quyết định của trọng tài hay toà án thì nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng không chỉ căn cứ trên thoả thuận 

giữa ngân hàng bảo lãnh và người nhận bảo lãnh mà còn căn cứ vào bên thứ ba là toà án hoặc trọng tài. Tính độc lập 

còn thể hiện ở trách nhiệm thanh toán của TCTD phát hành bảo lãnh. Trách nhiệm này hoàn toàn độc lập đối với mối 

quan hệ giữa TCTD và bên được bảo lãnh.  

1.2.2.3. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là một hoạt động ngoại bảng của ngân hàng 

Thật vậy, bảo lãnh là việc ngân hàng dùng uy tín của mình để cam kết thanh toán và chỉ khi khách hàng không 

thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên thứ ba thì ngân hàng mới phải thanh toán thay cho bảo lãnh. Tuy nhiên, nếu 

rủi ro xảy ra, ngân hàng phải thực hiện thanh toán thay cho bảo lãnh thì ngay lập tức sẽ ảnh hưỏng trực tiếp tới bảng cân 

đối kế toán. Khoản trả thay này được xếp vào loại tài sản "xấu" trong nội bảng, cấu thành nên nợ quá hạn. 

1.2.2.4. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng tiến hành trên cơ sở chứng từ 

Bảo lãnh là một cam kết bằng văn bản, việc ngân hàng thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong bảo lãnh cũng như 

thực hiện quyền đòi bồi hoàn từ người được bảo lãnh cũng căn cứ vào các chứng từ.  

1.3. Rủi ro trong nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng  

1.3.1. Rủi ro đối với ngân hàng bảo lãnh 

Rủi ro đối với ngân hàng có thể phát sinh từ nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng do khách hàng không có khả 

năng thực hiện nghĩa vụ đối với người thụ hưởng hoặc do nguyên nhân chủ quan từ chính bản thân ngân hàng gây ra  

Ngoài ra ngân hàng cũng phải chịu những ảnh hưởng của những yếu tố khách quan bên ngoài như tình hình diễn 

biến nền kinh tế trong nước và quốc tế, tình hình chính trị, phát luật quốc gia…Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng 

đến chất lượng và nguy cơ rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

1.3.2. Rủi ro đối với bên được bảo lãnh 

Rủi ro đối với bên được bảo lãnh trước hết là rủi ro trong kinh doanh thương mại đơn thuần. Mặt khác, trong bảo lãnh 

người được bảo lãnh là người có nghĩa vụ chính và trực tiếp đối với người thụ hưởng. Vì thế, người được bảo lãnh sẽ phải đền 

bù về tài chính nếu trong thời gian hiệu lực của bảo lãnh có chứng minh sự vi phạm hợp đồng.  

1.3.3. Rủi ro đối với người thụ hưởng bảo lãnh 

Nếu ngân hàng bảo lãnh gặp rủi ro và có thể phá sản lúc đó người thụ hưởng cũng phải gánh chịu rủi ro. 

1.4. Vai trò của nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

1.4.1. Đối với ngân hàng  

Trước hết, bảo lãnh giúp cho ngân hàng đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ nhờ đó ngân hàng có thể giảm 

thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.  

Thứ hai, ngân hàng sẽ thu được một khoản thu nhập lớn thu được từ phí bảo lãnh khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh.  
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Thứ ba, theo quy định của từng ngân hàng khi muốn được bảo lãnh thì khách hàng phải có một khoản ký quỹ tại 

ngân hàng trong suốt thời gian bảo lãnh. Khoản tiền này ngân hàng có thể sử dụng để cho vay mà không phải trả lãi 

hoặc trả lãi không thời hạn cho người được bảo lãnh. Đây là một nguồn vốn rẻ, ổn định và an toàn của ngân hàng. 

1.4.2. Đối với doanh nghiệp 

Đối với bên thụ hưởng: Nhờ có bảo lãnh họ có thể yên tâm kí kết và thực hiện hợp đồng.  

Đối với bên được bảo lãnh: Được cung cấp một khoản vay với chi phí nhỏ hơn nhiều so với việc đi vay NHTM thậm chí 

họ còn tiết kiệm được một khoản vốn đáng kể. Hơn nữa họ còn được các chuyên gia của ngân hàng giúp phân tích đánh giá 

việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả. Bảo lãnh ngân hàng còn tạo ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nhất là đối với 

các doanh nghiệp chưa có uy tín trên thị trường khó có thể ký kết được hợp đồng, đặc biệt với đối tác nước ngoài.  

Đối với nền kinh tế: Bảo lãnh thực sự là chất xúc tác tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế. Bảo lãnh 

đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh.  

1.5. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại thuộc khối Liên minh Châu Âu 

1.5.1. Các yêu cầu chung đối với bảo lãnh 

Đối với bảo hộ tín dụng phát sinh từ một khoản bảo lãnh sẽ được công nhận, các điều kiện sau cần phải được thoả 

mãn: 

- Bảo hộ tín dụng là trực tiếp;  

- Phạm vi bảo hộ tín dụng sẽ được xác định một cách rõ ràng và hiển nhiên;  

- Hợp đồng bảo hộ tín dụng không chứa bất kỳ điều khoản nào mà để thỏa mãn điều khoản đó lại nằm ngoài quyền kiểm 

soát trực tiếp của bên cho vay mà: (i) cho phép bên cung cấp bảo hộ tín dụng đơn phương hủy bỏ bảo hộ tín dụng; (ii) tăng chi 

phí bảo hộ cần thiết hậu quả sự suy giảm chất lượng tín dụng của rủi ro tổn thất được bảo hộ; (iii) có thể ngăn bên cung cấp bảo 

hộ tín dụng khỏi bị bắt buộc phải thanh toán hết đúng hạn khi bên giao ước ban đầu không thể thanh toán đúng hạn; (iv) có thể 

cho phép thời hạn thanh toán bảo hộ tín dụng được giảm bởi bên cung cấp bảo hộ tín dụng; 

- Phải có hiệu lực pháp lý trong tất cả các vi phạm quyền lực liên quan tại thời điểm kết thúc thoả thuận tín dụng 

(Phụ lục số VIII, phần 2 điều 2, điểm 14 Chỉ thị 2006/48/EC của Âu châu nghị viện và Hội đồng Châu Âu). 

1.5.2. Quyền tự chủ và bảo lãnh đối ứng 

Trong trường hợp một rủi ro được bảo hộ bởi một bên được bảo lãnh mà lại được bảo lãnh đối ứng bởi một chính 

quyền trung ương hoặc ngân hàng trung ương, một chính quyền khu vực và chính quyền địa phương... rủi ro đó có thể 

coi như được bảo hộ bởi một bên bảo lãnh do các tổ chức nêu trên cung cấp cho với việc thoả mãn các điều kiện sau: 

- Bảo lãnh đối ứng bao gồm tất cả các rủi ro tín dụng thuộc quyền yêu sách; 

- Cả bên bảo lãnh ban đầu và bên bảo lãnh đối ứng đều thoả mãn các yêu cầu về bảo lãnh, ngoại trừ việc bảo lãnh đối 

ứng không cần phải đóng vai trò trực tiếp; 

- Cơ quan chức năng hài lòng vì sự bảo lãnh mang tính rõ ràng và không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng mức độ 

bảo lãnh của bên bảo lãnh đối ứng kém hiệu quả so với mức độ bảo lãnh của bên bảo lãnh ban đầu bởi các tổ chức nêu trên. 

KÕt luËn ch­¬ng 1 

Trong ch­¬ng 1 cña luËn v¨n ®· ph©n tÝch, kh¸i qu¸t một số vấn đề lý luận về BLTT ngân hàng: 

- Kh¸i niÖm, chøc n¨ng cña b¶o l·nh ng©n hµng:  

- Khái niệm, đặc điểm của BLTT ngân hàng. 

- Rủi ro trong nghiệp vụ BLTT ngân hàng 

- Vai trò của nghiệp vụ BLTT ngân hàng: đối với ngân hàng, đối với doanh nghiệp cụ thể đổi với bên thụ hưởng, 

bên được bảo lãnh, đối với nền kinh tế 

- Trình bầy một số quan điểm về bảo lãnh của NHTM thuộc khối liên minh Châu Âu 

 

Chương 2 

CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH  

THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 
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2.1. Các qui định pháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại Việt Nam 

Ngày 16/9/1994 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định số 196/QĐ-NH14 về quy chế nghiệp 

vụ bảo lãnh ngân hàng tạo ra cơ chế pháp lý tương đối hoàn chỉnh cho nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng. Những năm sau đó, bảo 

lãnh ngân hàng nhanh chóng phát triển cùng với xu hướng mở rộng các quan hệ kinh tế trong và ngoài nước. Các hình thức 

bảo lãnh ngân hàng được áp dụng ngày càng đa dạng, với doanh số ngày càng cao cho thấy tiềm năng phát triển của dịch vụ 

bảo lãnh ở nước ta là rất lớn. Ngày 26/6/2006, Ngân hàng nhà nước đã ra Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ban hành quy 

chế mới về bảo lãnh ngân hàng thay thế Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành theo Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 

ngày 25/8/2000 của Ngân hàng Nhà nước và các quy chế trước đây. 

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật các TCTD, Luật ngân hàng, các qui định của 

Ngân hàng Nhà nước, các NHTM tuỳ theo tình hình hoạt động của mình, ban hành hướng dẫn thực hiện qui chế bảo lãnh 

ngân hàng đối với hệ thống mình, trong đó qui định cụ thể các giấy tờ pháp lý cần có khi tiến hành một nghiệp vụ bảo lãnh 

cùng với các bước nghiệp vụ cụ thể.  

2.1.1. Trình tự, thủ tục bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Điều 17 Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ghi rõ: "TCTD ban hành qui định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh 

cho khách hàng, phù hợp với đặc điểm của từng TCTD và từng loại bảo lãnh". 

Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh nói chung và nghiệp vụ BLTT nói riêng cơ bản gồm 6 bước sau: 

Bước 1: Tiếp nhận, hoàn chỉnh hồ sơ xin BLTT của khách hàng. 

Bước 2: Phân tích thẩm định khách hàng và phương án kinh doanh đưa ra quyết định bảo lãnh. 

Bước 3: Soạn thảo văn bản BLTT 

Bước 4: Phát hành văn bản BLTT (Ký hợp đồng bảo lãnh) 

Bước 5: Giám sát hợp đồng BLTT. 

Bước 6: Thanh lý hợp đồng BLTT 

2.1.2. Chủ thể của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Bên bảo lãnh: là TCTD thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, để được tham gia vào quan hệ bảo lãnh với tư cách là bên bảo 

lãnh, bên bảo lãnh phải có các điều kiện: Các TCTD thành lập và hoạt động theo Luật Các TCTD; Các ngân hàng được 

Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện các loại bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh là các 

TCTD và cá nhân nước ngoài.  

Bên được bảo lãnh: là các khách hàng được TCTD bảo lãnh, bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài ngoại trừ các chủ thể được qui định như sau: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của TCTD; Cán bộ, nhân viên của TCTD đó thực hiện thẩm định, 

quyết định bảo lãnh; bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám 

đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của TCTD; Việc áp dụng quy định không nhận bảo lãnh đối với người được 

bảo lãnh là bố, mẹ, vợ, chồng, con của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh của TCTD do TCTD xem xét quyết định. 

Bên nhận bảo lãnh: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quyền thụ hưởng bảo lãnh của TCTD 

Các bên có liên quan. 

2.1.3. Phạm vi của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ sau đây: 

- Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đến khoản vay;  

- Nghĩa vụ thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực hiện 

các dự án hoặc phương án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ đời sống; 

- Nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước; 

- Nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia dự thầu; 

- Nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia quan hệ hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, như thực hiện hợp đồng, bảo 

đảm chất lượng sản phẩm, nhận và hoàn trả tiền ứng trước;  

- Các nghĩa vụ hợp pháp khác do các bên thoả thuận. 
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Việc qui định giới hạn bảo lãnh như vậy nhằm bảo đảm sự an toàn cho hoạt động bảo lãnh ngân hàng nói chung 

cũng như hoạt động BLTT ngân hàng nói riêng, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho TCTD nhận bảo lãnh. 

2.1.4. Hình thức pháp lý của quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Điều 11 của Quy chế qui định hình thức và nội dung của bảo lãnh cụ thể như sau: Bảo lãnh ngân hàng phải được 

thực hiện bằng văn bản, bao gồm các hình thức: hợp đồng bảo lãnh; Thư bảo lãnh; Các hình thức khác pháp luật không 

cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Nội dung của bảo lãnh bao gồm: 

- Tên, địa chỉ của TCTD, khách hàng, bên nhận bảo lãnh. 

- Ngày phát hành bảo lãnh và số tiền bảo lãnh. 

- Hình thức và các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:) 

- Thời hạn bảo lãnh:  

2.1.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

- Quyền và nghĩa vụ của bên BLTT ngân hàng 

- Quyền và nghĩa vụ của bên được BLTT ngân hàng 

- Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh đối ứng 

- Quyền và nghĩa vụ bên xác nhận bảo lãnh 

2.1.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong Hợp đồng bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Bộ luật Dân sự năm 2005 đã đưa ra một qui định mới về xử lý tài sản của bên bảo lãnh: "Trong trường hợp đã đến 

hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ 

thì bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh" Qui định này nhằm nâng 

cao trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với bên bảo lãnh và hạn chế rủi ro không được thanh toán cho bên nhận bảo lãnh. 

2.2. Thực tiễn áp dụng các qui định về bảo lãnh thanh toán của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà 

Nội. 

2.2.1. Đánh giá chung về tình hình cấp bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

 Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng phổ biến ở một số loại bảo lãnh như bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh 

dự thầu và BLTT. Các loại hình bảo lãnh khác như bảo lãnh bảo hành sản phẩm, bảo lãnh tiền tạm ứng mới phát triển 

trong mấy năm gần đây và đã có sự tăng trưởng đáng kể nhưng vẫn là rất nhỏ so với các loại hình bảo lãnh khác. Mặc 

dù sự tăng trưởng của các loại hình bảo lãnh là không đồng đều nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt để các NHTM phát triển 

những loại hình bảo lãnh mới và phù hợp với xu hướng đa dạng hoá các loại hình bảo lãnh của các NHTM hiện nay. 

Những năm gần đây BLTT thường được dùng trong các hợp đồng mua bán hàng hoá trả chậm và bảo lãnh này 

giúp doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ kinh doanh nhờ uy tín của ngân hàng bảo lãnh và đây cũng là một trong những 

hợp đồng có nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro.  

2.2.2. Cơ cấu khách hàng của bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Ngân hàng luôn chọn lựa đối tượng kinh doanh tốt để tránh rủi ro trong nghiệp vụ BLTT, thể hiện tỷ trọng doanh nghiệp 

quốc doanh được lựa chọn ký BLTT luôn chiếm từ 81,45 - 96,6% mỗi năm. Điều này thể hiện qua số tiền bảo lãnh ngân hàng 

phải trả thay khách hàng rất thấp, tính đến tháng 9 năm 2009 có 521 triệu đồng ngân hàng phải bỏ ra trả thay khách hàng 

chiếm 0,44% tổng số dư BLTT và số tiền này giảm 15% so với cuối năm 2008 và chỉ tăng 2,3 lần so với cuối năm 2006. 

2.2.3. Thời hạn của bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Cơ cấu bảo lãnh theo thời hạn của các NHTM trên địa bàn Hà Nội, số dư bảo lãnh ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. bảo lãnh 

ngắn hạn là loại bảo lãnh có thời hạn dưới 12 tháng, loại bảo lãnh này giúp cho ngân hàng thu hồi vốn cũng như tốc độ quay 

vòng vốn nhanh nếu xảy ra rủi ro phải trả thay khách hàng. Mặt khác bảo lãnh ngắn hạn cũng giúp ngân hàng giảm thiểu được 

nhiều rủi ro hơn so với BL trung, dài hạn bởi thời gian bảo lãnh càng dài, rủi ro cho người nhận bảo lãnh càng lớn. Ngoài lý 

do trên còn một lý do cơ bản mà hầu hết các NHTM trên địa bàn Hà Nội ngại bảo lãnh trung, dài hạn đó là thông tin khách 

hàng, khâu thẩm định để ra quyết định bảo lãnh rất quan trọng nhưng việc cung cấp, khai thác thông tin thì bị hạn chế do ở 

Việt nam hiện nay chưa có đủ thông tin cung cấp cho các TCTD hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ. Hệ thống ngân hàng mới chỉ 

có Trung tâm thông tin tín dụng - CIC, tuy vậy trung tâm này chưa có đủ và cập nhật chưa kịp thời các thông tin về doanh 

nghiệp.  
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2.2.4. Phí áp dụng đối với bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

Điều 16 Quy chế Bảo lãnh Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 có 

qui định về mức phí bảo lãnh như sau: 

Bên bảo lãnh thoả thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng, phù hợp với chi phí của TCTD và mức độ rủi ro của 

nghiệp vụ này. Trong trường hợp có bảo lãnh đối xứng, xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận, 

trên cơ sở mức phí bảo lãnh được ngân hàng chấp thuận thanh toán. Các bên tham gia đồng bảo lãnh thỏa thuận mức 

phí bảo lãnh mỗi bên được hưởng, trên cơ sở thỏa thuận về tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh của từng bên và mức phí thu 

được của từng khách hàng. Trường hợp ngân hàng bảo lãnh cho một nghĩa vụ mà nhiều khách hàng cùng tham gia thực 

hiện thì ngân hàng thỏa thuận với từng khách hàng về từng mức phí phải trả, trên cơ sở nghĩa vụ tương ứng của mỗi 

khách hàng trong hợp đồng liên đới trách nhiệm giữa các khách hàng.  

Trường hợp khách hàng chậm thanh toán phí bảo lãnh cho ngân hàng thì số phí trả chậm sẽ phải chịu phạt theo lãi 

suất nợ quá hạn nhưng không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn mà ngân hàng phát hành bảo lãnh đang thực 

hiện tại thời điểm chậm trả. Thời gian chậm trả tính từ ngày đến hạn thanh toán phí bảo lãnh theo thỏa thuận. 

2.2.5. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong Hợp đồng bảo lãnh thanh toán ngân hàng 

* Trường hợp thứ nhất: Ngày 02/9/2008, Ngân hàng X ký hợp đồng bảo lãnh số 1171/2008/HĐBL với Công ty 

TT&XM (sau đây gọi là Công ty) để BLTT tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập của Công ty với số tiền hơn 

5 tỷ đồng. Hợp đồng bảo lãnh nêu rõ: Cùng ngày ký hợp đồng bảo lãnh, Ngân hàng X phát hành thư bảo lãnh số 1171/BL08 

gửi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Y thông báo việc Ngân hàng X chấp thuận bảo lãnh cho Công ty theo qui định. Thư bảo lãnh nêu 

rõ: Bảo lãnh này được phát hành duy nhất một bản và có giá trị hiệu lực từ 2/9/2008 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2008, phù 

hợp với thời gian theo qui định của pháp luật. 

Cuối tháng 11/2008, Ngân hàng X nhận được công văn của Hải quan Cửa khẩu Y thông báo do Công ty không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ thuế theo qui định nên đề nghị Ngân hàng X thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thư bảo lãnh số 1171/BL08 đã 

thông báo và yêu cầu ngay sau khi nhận được công văn này, Ngân hàng X có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế của Công 

ty với số tiền bảo lãnh đã cam kết.  

Ngân hàng X gửi công văn đến Chi cục Hải quan Cửa khẩu Y sau khi đã đối chiếu, rà soát lại Hợp đồng bảo lãnh 

và cam kết bảo lãnh đã ký kết với Công ty, Ngân hàng X nêu rõ căn cứ hợp đồng bảo lãnh và Ngân hàng X không thể 

thực hiện nghĩa vụ trả thay vì nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng đã chấm dứt và Ngân hàng đã giải chấp toàn bộ tài sản 

bảo đảm bao gồm tiền mặt và tài sản thế chấp cho Công ty theo qui định. 

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Y có công văn gửi Ngân hàng X ghi rõ thời hạn bảo lãnh theo Hợp đồng bảo lãnh là phù hợp 

với các qui định của pháp luật nhưng theo qui định tại điểm 1.2 Mục IV Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban 

hành ngảy 14/6/2007 hướng dẫn cụ thể Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 6/12/2005 của Chính phủ Qui định chi tiết thi 

hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu về việc thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu thì thời hạn bảo lãnh được qui định là: "Hết thời hạn bảo lãnh trong trường hợp thời hạn bảo lãnh ngắn hơn thời 

hạn nộp thuế hoặc hết thời hạn nộp thuế trong trường hợp thời hạn bảo lãnh bằng hoặc dài hơn thời hạn nộp thuế nhưng người 

nộp thuế chưa nộp xong thuế thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay 

cho người nộp thuế. Thời chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp thuế như đã nêu trên". 

Như vậy BLTT thuế tức là BLTT nghĩa vụ đối với Nhà nước thì không có thời hạn nào khác cho đến khi doanh nghiệp 

thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm nộp thuế. Trường hợp Ngân hàng X chỉ bảo lãnh theo Thư bảo lãnh và Hợp đồng bảo lãnh 

mà không bảo lãnh cho đến khi Công ty thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế là chưa phù hợp với qui định của pháp luật ngành 

thuế, nên trường hợp như đã nêu trên, Ngân hàng X vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thay cho Công ty. 

Trong trường hợp nêu trên, rõ ràng Ngân hàng X đã thực hiện đúng các qui định tại Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 của Thống đốc NHNN. Tại Điều 20 Quy chế bảo lãnh ngân 

hàng qui định " Thời hạn bảo lãnh được xác định từ khi phát hành bảo lãnh cho đến thời điểm chấm dứt bảo lãnh được ghi 

trong cam kết bảo lãnh. Trường hợp cam kết bảo lãnh không ghi cụ thể thời điểm chấm dứt bảo lãnh thì thời điểm chấm dứt 

bảo lãnh được xác định tại thời điểm nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt". 

Mặt khác, theo qui định của Quy chế bảo lãnh thì Ngân hàng có nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh 

và có quyền thu phí bảo lãnh theo thỏa thuận; xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng theo thỏa thuận. Ngược lại, khách 

hàng chỉ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng; thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí 
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bảo lãnh cho ngân hàng theo thỏa thuận; nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng số tiền ngân hàng đã trả thay, bao gồm cả 

gốc, lãi và các chi phí trực tiếp phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

* Trường hợp thứ hai: Bên bảo lãnh là Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Công ty ICT có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chủ yếu của công ty là hoạt động kinh doanh nhựa đường. Năm 2006, ITC 
cung cấp nhựa đường lỏng cho Công ty xây dựng và lắp máy điện nước số 3 (viết tắt là COMA 3). Sau đó vì năng lực tài 

chính của Coma 3 yếu, không trả nợ đúng hạn nên ITC không tiếp tục cung cấp hàng cho Coma 3 nữa. Tổng số nợ của hợp 

đồng này tại thời điểm đó là 2,8 tỷ đồng. 

Ngày 30/5/2007, Coma 3 được Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư Việt Nam (BIDV) bảo lãnh cho mua hàng. ITC và 

Coma 3 ký kết 1 hợp đồng mới (hợp đồng 300507). Theo qui định của Thư bảo lãnh cho BIDV phát hành, thư bảo lãnh 

có giá trị là 3 tỷ đồng, chỉ bảo lãnh cho hợp đồng 300507.  

Căn cứ vào Thư bảo lãnh này, ITC lại tiếp tục cung cấp nhựa đường cho Coma 3 (công nợ của hợp đồng cũ tại thời 

điểm này là 2,8 tỷ đồng).  

Qua 3 lần thanh toán, Coma 3 đã thanh toán hết số nợ của hợp đồng cũ. Sau đó ITC và Coma 3 tiếp tục thực hiện 

hợp đồng 300507 về cung cấp nhựa đường, số nợ giữa hai bên luôn được ITC giữ ở mức dưới 3 tỷ đồng theo thư bảo 

lãnh của BIDV. Trường hợp giá trị hàng bị vượt trên 3 tỷ đồng, Coma 3 buộc phải thế chấp một số tài sản cho ITC. 

Tới thời điểm 30/6/2008, theo biên bản đối chiếu công nợ giữa 3 bên, tổng số nợ của Coma 3 là 3,4 tỷ đồng (hạn thanh toán là 

31/3/2008 - Coma 3 đã vi phạm phương thức thanh toán, 3 tháng không trả tiền). Sau đó Coma 3 chỉ thanh toán được 1 tỷ đồng. Do 

thời hạn nợ quá lâu và sau nhiều lần yêu cầu Coma 3 không thanh toán được tiếp, ITC đã yêu cầu BIDV thực hiện trách nhiệm bảo 

lãnh, thanh toán cho ITC số tiền là 2,4 tỷ đồng. ITC đã gửi cho ngân hàng toàn bộ các chứng từ gốc: hợp đồng, biên bản giao nhận, 

hóa đơn bán hàng, biên bản đối chiếu công nợ…. để chứng minh số nợ của Coma 3 và việc Coma 3 vi phạm phương thức thanh toán 

theo hợp đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc, phía ngân hàng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo lãnh mà chỉ thanh toán 

cho ITC 600 triệu đồng và giữ lại của ITC số tiền là 1,7 tỷ đồng. Căn cứ ngân hàng đưa ra là số tiền 2,6 tỷ đồng thanh toán ngày 

31/3/2008 là cho hợp đồng số 300507, việc Coma 3 và ITC phân chia ra để thanh toán cho cả 2 hợp đồng là việc làm không được 

sự đồng ý của phía ngân hàng. Khoản tiền 2,6 tỷ đồng theo ngân hàng là khoản tiền Coma 3 vay của ngân hàng để thanh toán cho 

hợp đồng 300507. Cho đến nay phía ngân hàng vẫn giữ quan điểm của mình, từ chối thanh toán khoản tiền 1,7 tỷ đồng cho ITC. 

Có thể thấy rằng, trong trường hợp nêu trên, mặc dù bên nhận bảo lãnh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo 

đúng hợp đồng bảo lãnh nhưng bên nhận bảo lãnh vẫn phải gánh chịu rủi ro vì bên bảo lãnh không thanh toán. Phải 

chăng do cơ chế pháp lý chưa nghiêm ngặt? Không chỉ có bên nhận bảo lãnh mà các bên trong quan hệ bảo lãnh đều có 

nguy cơ gánh chịu rủi ro. 

Bên bảo lãnh sẽ phải chịu rủi ro khi đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh không thực 

hiện hoặc không có khả năng thực hiện việc hoàn trả gốc và lãi cho bên bảo lãnh. Nếu bên được bảo lãnh tuyên bố phá 

sản thì việc yêu cầu hoàn trả trở nên rất khó khăn thậm chí là không thể. 

Bên được bảo lãnh có lẽ là bên có nguy cơ gánh chịu rủi ro thấp nhất bởi khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc 
không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thì đã có bên bảo lãnh đứng ra thực hiện nghĩa vụ thay. Trường hợp ngân hàng không 

thực hiện nghĩa vụ đó, nếu bên nhận bảo lãnh khởi kiện thì nghĩa vụ thanh toán vẫn thuộc về ngân hàng bởi tính độc lập giữa 
hợp đồng chính với hợp đồng bảo lãnh. 

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội 
trong thời gian qua 

2.3.1. Những thuận lợi 

Nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn phát triển, tăng trưởng tương đối cao, do vậy có những ảnh hưởng tích 
cực tới hoạt động của Ngân hàng. Tốc độ gia tăng chóng mặt của đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực thương mại, điện 

tử, xây dựng... đã làm gia tăng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và do đó, số lượng các giao dịch thương mại cũng 
tăng lên đáng kể, việc thực hiện giao dịch thông qua bên thứ ba cũng được phổ biến và phát triển hơn. Đây là cơ sở cho 

hoạt động BLTT phát triển, bởi các giao dịch diễn ra rất cần một sự đảm bảo về uy tín giữa các bên đối tác, đặc biệt của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Hoạt động BLTT góp phần nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng 

Khác với tín dụng, chi phí đầu vào cho khoản bảo lãnh là không phát sinh, hay nếu đứng trên quan điểm tín dụng 
và coi chi phí bảo lãnh là lãi suất đầu vào thì ngân hàng thu được một khoản lãi suất chênh lệch là gần 2%/năm. Ngoài 
ra, cả các khoản ký quỹ của khách hàng (tối thiểu 5% giá trị món bảo lãnh) cũng là nguồn vốn quan trọng mà ngân hàng 
có thể tận dụng được.  
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- Hoạt động BLTT giúp mở rộng mối quan hệ với khách hàng, nâng cao uy tín cho ngân hàng. 

2.3.2 Những khó khắn, vướng mắc và bất cập 

Thứ nhất, nghiệp vụ bảo lãnh chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.  

Thứ hai, cơ cấu bảo lãnh chưa hợp lý, các ngân hàng chủ yếu tập trung cho khu vực kinh tế nhà nước.  

Thứ ba, các NHTM chưa khai thác hết nhu cầu của thị trường về bảo lãnh, hoạt động chủ yếu còn mang sự thụ 
động, chờ đợi khách hàng tìm đến với mình, chủ yếu là chờ đợi ở các khách hàng truyền thống.  

ViÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m b¶o l·nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n 

BÊt cËp vÒ phÝa c¸n bé thùc hiÖn b¶o l·nh  

ViÖc khai th¸c th«ng tin vµ øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng b¶o l·nh cßn h¹n chÕ:  

Đối tượng khách hàng không đa dạng: Tuỳ theo từng loại hình ngân hàng mà đối tượng khách hàng cũng thay đổi. 

2.3.3. Nguyên nhân 

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. 

Chiến lược kinh doanh, cụ thể là chiến lược phát triển nghiệp vụ bảo lãnh và phòng ngừa rủi ro của các NHTM chủ yếu 

là các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần theo từng giai đoạn, từng thời kỳ nên thường quá chung chung mang tính lý 

thuyết nhiều hơn là gắn với thực tế, chủ yếu dừng ở các mục tiêu mà chưa có những biện pháp cụ thể. Cách thức quản lý cứng 

nhắc, thiếu linh hoạt, dễ đặt cán bộ quản lý vào trạng thái vì muốn làm đẹp các báo cáo mà tiến hành thực hiện các chỉ tiêu 

chạy theo doanh số, chưa quan tâm đúng mức tới chất lượng.  

Công tác thẩm định hiện nay còn khá nhiều bất cập.  

Về đội ngũ cán bộ: không có các nhân viên chuyên trách hoạt động bảo lãnh mà là các cán bộ tín dụng kiêm 

nhiệm, thiếu các cán bộ có chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực thuộc hợp đồng phát sinh nghĩa vụ được bảo 

lãnh như: xây dựng, công nghệ thông tin, máy móc kỹ thuật...  

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 

- Về phía khách hàng: Sự yếu kém về khả năng thâm nhập thị trường cũng như năng lực tài chính của một số 

doanh nghiệp trong cũng như ngoài quốc doanh đã gây khó khăn cho ngân hàng trong việc mở rộng đối tượng khách 

hàng của nghiệp vụ bảo lãnh. 

Một số doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện, dự án chưa đủ tiêu chuẩn để được ký kết hợp đồng bảo lãnh do vậy 

việc thẩm định và đưa ra quyết định bảo lãnh rất mất thời gian và khó khăn.  

- Thuộc về môi trường vĩ mô. 

� Môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế còn nhiều biến động chính sách và cơ chế quản lý vĩ mô của Nhà nước 

chưa thực sự phù hợp, đang trong quá trình điều chỉnh, đổi mới. Chưa có định hướng cụ thể quy hoạch phát triển kinh tế 

chiến lược theo từng ngành, từng vùng, từng địa phương, từng nhóm doanh nghiệp... hoặc do chủ trương của các ngành 

hữu quan chưa thống nhất dẫn đến khó khăn trong công tác thẩm định và quyết định bảo lãnh của Ngân hàng.  

Ngoài ra, tại Việt Nam hiện đang thiếu hệ thống các cơ quan, công ty tư vấn, chuyên gia về thẩm định dự án trên 

các lĩnh vực nhất định, có đủ trình độ chuyên môn cũng như sự hiểu biết sâu rộng về kỹ thuật của các ngành khác nhau 

theo yêu cầu của ngân hàng.  

� Môi trường pháp lý: Hiện nay mới chỉ có hai bộ luật điều chỉnh hoạt động của ngành ngân hàng, đó là Luật các TCTD và 

Luật NHNN. Trong giai đoạn hiện nay, hai luật này chưa thể bao quát hết mọi hoạt động của ngân hàng - một ngành đặc biệt 

quan trọng trong nền KTQD. Trong hoạt động bảo lãnh, hiện mới chỉ có Quy chế về Bảo lãnh ban hành kèm quyết định số 

26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 của Thống đốc NHNN.  

Ngoài ra, tốc độ cấp giấy phép sử dụng đất triển khai còn chậm, thủ tục công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo 

không rõ ràng, thống nhất gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Chế độ kế toán cũng thường xuyên thay đổi, gây khó 

khăn cho ngân hàng trong việc phân tích, thẩm định báo cáo tài chính của khách hàng. 

Th«ng tin cho nghiÖp vô b¶o l·nh ch­a ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c  

C«ng t¸c thÈm ®Þnh b¶o l·nh cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc 

N¨ng lùc cña mét sè c¸n bé ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nghiÖp vô b¶o l·nh 

Kết luận chương 2 

Trong chương 2, luận văn đã trình bầy các qui định pháp luật về hoạt động BLTT của NHTM và thực tiễn áp dụng 

trên địa bàn Hà Nội từ đó đưa ra những đánh giá thực trạng hoạt động BLTT của các NHTM trên địa bàn Hà Nội. 
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Chương 3 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN 

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

3.1. Hoàn thiện khung pháp luật về bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại 

3.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong hoàn thiện pháp luật về ngân hàng nói chung và bảo lãnh ngân 

hàng nói riêng 

Xem xét hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ngân hàng được ban hành trong thời gian qua cho thấy có rất 

nhiều văn bản được ban hành chồng chéo, mâu thuẫn nhau, chẳng hạn như: các quy định về đảo nợ, lãi suất nợ quá hạn, 

cho vay hợp vốn, các quy định về bảo đảm tiền vay, về đăng kí giao dịch bảo đảm với các quy định của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật các TCTD và Bộ luật Dân sự 2005; hay các quy định về thương phiếu cũng không đồng nhất 

với các quy định của Luật Thương mại 2005; qui định về bảo lãnh ngân hàng cũng chưa đồng nhất với Luật Thuế, nghị 

định, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính… Không những thế, các quy định trong Luật các TCTD cũng đã bộc lộ 

nhiều nhược điểm về phát triển thương mại dịch vụ ngân hàng. 

Tính thống nhất trong hệ thống pháp luật ngân hàng còn cần phải được đặt trong mối tương quan với hệ thống pháp 

luật kinh tế đã và đang được hoàn thiện.  

3.1.2. Những cơ hội thách thức đối với hoạt động ngân hàng nói chung và bảo lãnh thanh toán ngân hàng nói 

riêng trong giai đoạn hiện nay 

Trong lÜnh vùc ng©n hµng, héi nhËp thóc ®Èy n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, c¸c ng©n hµng ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn tranh thñ 

khai th¸c vÒ vèn, c«ng nghÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý. Héi nhËp quèc tÕ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ c¬ héi cho ngµnh 

Ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung vµ ho¹t ®éng ng©n hµng ë Hµ Néi nãi riªng. 

3.1.3. Mục tiêu phát triển các tổ chức tín dụng đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020  

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Tách bạch tín dụng chính sách và tín dụng thương mại trên cơ sở 

phân biệt chức năng cho vay của ngân hàng chính sách với chức năng kinh doanh tiền tệ của NHTM. Bảo đảm quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của TCTD trong kinh doanh. Tạo điều kiện cho các TCTD trong nước nâng cao năng lực quản 

lý, trình độ nghiệp vụ và khả năng cạnh tranh. Bảo đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và các tổ chức tài chính 

nước ngoài theo các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục củng cố, lành mạnh hoá và phát triển các ngân hàng cổ phần; ngăn ngừa và xử lý kịp 

thời, không để xảy ra đổ vỡ ngân hàng ngoài sự kiểm soát của NHNN đối với các TCTD yếu kém.  

3.2. Các giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán 

đối với các ngân hàng thương mại 

3.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 

Ban hành nghị định bảo lãnh ngân hàng với một số nội dung sau: 

Thứ nhất, kiến nghị sửa đổi khái niệm bảo lãnh ngân hàng như sau: "Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản 

của TCTD (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách 

hàng (bên được bảo lãnh) khi đến hạn khách hàng không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ 

cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền đã được trả thay" 

Thứ hai, nên bổ sung các qui định sau vào Quy chế bảo lãnh ngân hàng: 

- Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh: 

- Điều khoản về nguyên tắc xử lý vi phạm: 

- Điều khoản về bảo hiểm hợp đồng bảo lãnh ngân hàng nói chung và BLTT ngân hàng nói riêng.  

3.2.2. Ổn định môi trường kinh doanh 

Cần xây dựng đồng bộ các chính sách tài chính tiền tệ, chính sách phát triển thị trường vốn, thị trường tiền tệ, 

chính sách ngoại hối, phát triển thị trường chứng khoán… để tạo cơ sở cho các hoạt động kinh tế. Từ đó đẩy mạnh hoạt 

động bảo lãnh ngân hàng.  

Đồng thời cũng xây dựng một sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế khác nhau cũng hoạt động. Quản lý 

và xây dựng một hệ thống thông tin minh bạch tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trung tâm thông tin tín dụng 
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(CIC) cần thu thập đầy đủ thông tin hơn nữa để có thể cung cấp cho các ngân hàng. Quản lý các thông tin trên mạng 

cũng cần đặc biệt lưu tâm, cần nghiên cứu phát triển và ứng dụng những phần mềm có thể phát hiện và ngăn chặn các 

tin đồn thất thiệt gây nhũng nhiễu thị trường. 

3.2.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 

- NHNN cần rà soát lại các văn bản chồng chéo, thiếu đồng bộ không còn phù hợp với thực tế. Phối hợp cùng các 

cơ quan chủ quản để có hướng dẫn cụ thể hơn về nghiệp vụ bảo lãnh đối với các NHTM. 

- NHNN tăng cường hỗ trợ về mặt kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết giúp hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của CIC ngân 

hàng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin của khách hàng tới các NHTM giúp hoạt động thẩm định, ra quyết định bảo lãnh của 

các NHTM được an toàn, hiệu quả không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm qui 

chế về bảo lãnh và đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng.  

- Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi chế độ báo cáo thống kê của NHNN giúp việc khai thác số liệu theo dõi hoạt động bảo 

lãnh của NHNN đối với các NHTM được cập nhật nhanh, có hiệu quả phục vụ cho công tác thanh tra, giám sát và hoạt 

động quản lý nói chung của NHNN. 

3.2.4. Một số kiến nghị đối với ngân hàng thương mại 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ một cách thường xuyên nhằm đảm bảo chất 

lượng hoạt động của chi nhánh nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần linh hoạt 

hơn trong việc tạo điều kiện cho chi nhánh tự quyết hơn trong những trường hợp có thể như tăng giá trị bảo lãnh mà chi 

nhánh có quyền tự quyết định.  

- Về mô hình tổ chức: ngoài phòng tín dụng chuyên về hoạt động cho vay, nên thành lập phòng bảo lãnh để tính 

chuyên môn hoá được cao hơn. 

- Về trang thiết bị làm việc: NHTM cần tăng cường về trang thiết bị làm việc như máy vi tính có nối mạng nội bộ, 

Internet giúp cán bộ làm công tác bảo lãnh chủ động trong công tác tra cứu thông tin liên qua tới khách hàng thông qua 

mạng và trung tâm thông tin tín dụng giúp công tác thẩm định và quyết định cấp bả lãnh được chính xác, an toàn cho 

hoạt động của ngân hàng. 

- Về công tác đào tạo: Cần thường xuyên tổ chức các lớp tấp huấn, triển khai các văn bản qui phạm pháp luật liên 

quan tới nghiệp vụ bảo lãnh giúp cán bộ tín dụng, cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ bảo lãnh nắm bắt được những thông 

tin mới tranh được những rủi ro đáng tiếc trong việc đưa ra quyết định bảo lãnh. 

- Đẩy mạnh công tác marketing về hoạt động bảo lãnh, nghiên cứu thị trường nhằm tìm hiểu nhu cầu bảo lãnh của 

khách hàng, số lượng và đối tượng khách hàng, các sản phẩm bảo lãnh của đối thủ cạnh tranh... 

- Phối hợp cùng CIC của NHNN để cung cấp những thông tin chéo về doanh nghiệp giúp hoạt động của toàn hệ thống 

ngân hàng an toàn, hiệu quả. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo theo quyết định số 477/QĐ-NHNN của Thống 

đốc NHNN đối với NHNN và NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội. 

Kết luận chương 3 

Luận văn đã đưa ra một số nội dung chính sau: 

- Nêu lên một số quan điểm của Đảng, Nhà nước hoàn thiện pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật về bảo 

lãnh ngân hàng nói riêng, cơ hội thách thức đối với hoạt động BLTT ngân hàng trong thời gian tới. 

- Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và BLTT ngân 

hàng nói riêng: Kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định về bảo lãnh ngân hàng, đưa ra một số nội dung sửa đổi Quy 

chế bảo lãnh ngân hàng, xây dựng nghị định bảo lãnh ngân hàng mới. Một số kiến nghị đối với NHNN Việt Nam và các 

NHTM. 

 

KẾT LUẬN 

NghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng nãi chung vµ nghiÖp vô bảo lãnh thanh toán nãi riªng lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh dÞch vô 

cña ng©n hµng, tuy ra ®êi vµ ph¸t triÓn ch­a l©u song còng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, vai trß tÝch cùc cña nã kh«ng chØ víi b¶n 
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th©n ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh mµ cßn ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ. 

VÒ mÆt lý luËn, luËn v¨n tèt nghiÖp ®· tËp trung lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô b¶o l·nh nãi chung và 

nghiÖp vô BLTT nãi riªng nh­: sù cÇn thiÕt cña nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng, vai trß, cña BLTT 

ng©n hµng, ®ång thêi chØ ra nh÷ng tån t¹i trong viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô BLTT vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i nµy t¹i c¸c 

ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi. 

VÒ mÆt thùc tiÔn, luËn v¨n tèt nghiÖp ®· ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc cña t×nh h×nh thùc hiÖn 

nghiÖp vô BLTT, ®ång thêi chØ ra nh÷ng tån t¹i trong viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô BLTT vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i 

nµy t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi. 

Trªn c¬ së nh÷ng vÊn ®Ò trªn, t¸c gi¶ luËn v¨n ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ víi môc tiªu hoµn thiÖn vµ ph¸t 

triÓn nghiÖp vô BLTT ng©n hµng t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi. 

MÆc dï ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n, song luËn v¨n ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh 

khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ luËn v¨n rÊt mong ®­îc sù gãp ý vµ d¹y b¶o cña quý thÇy, c« ®Ó luËn v¨n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. 
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